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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/12/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11266
	Phạm Thị Kiều Hưng
	Hồng thủy, Lệ Thủy

	2 
	11267
	Hoàng Vinh Triển
	Vĩnh Ninh, quảng Ninh

	3 
	11268
	Lê Đức Thành
	Quảng Tùng, Quảng trạch

	4 
	11269
	Lê Anh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	5 
	11670
	Võ Văn Tỵ
	Trường Sơn, quảng Ninh

	6 
	11271
	Đoàn Phương Thảo
	Bắc Lý, đồng Hới

	7 
	11272
	Hoàng Phương Nam
	Quảng Trung, Ba Đồn

	8 
	11273
	Phạm Tiến Duy
	Đồng sơn, Đồng Hới

	9 
	11274
	Phan Thị Quỳnh
	Đồng sơn, Đồng Hới

	10 
	11275
	Nguyễn Xuân Việt
	Nam Lý, đồng Hới

	11 
	11276
	Võ Huy Toàn
	NTB, Lệ Thủy

	12 
	11277
	Phạm Tuấn Giang
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	13 
	11279
	Nguyễn Văn Điệp
	Quảng Minh, Ba Đồn

	14 
	11280
	Mai Thị Thanh
	Cảnh hóa, Quảng trạch

	15 
	11281
	Hồ Xuân Hùng
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	11282
	Hoàng Quang Trung
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	17 
	11283
	Từ Nam Sang
	Quang Kim, Quảng trạch

	18 
	11284
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Minh, Ba Đồn

	19 
	11285
	Phan Văn sơn
	Trung Trạch, Bố Trạch

	20 
	11286
	Đinh Thị Phi
	Hồng hóa, Minh hóa

	21 
	11287
	Nguyễn Văn Đồng
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	22 
	11288
	Lê Doãn Thái
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	23 
	11289
	Nguyễn Hữu Hoàn
	Xuân Ninh, quảng Ninh

	24 
	11290
	Nguyễn Quang Thành
	Xuân Ninh, quảng Ninh

	25 
	11291
	Nguyễn Hải Hồ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	26 
	11292
	Hoàng Văn Thanh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	11293
	Võ Tiến Trung
	Bắc Lý, đồng Hới

	28 
	11295
	Phạm Thế Nhân
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	29 
	11296
	Nguyễn thái Phương
	Ba Đồn, Ba Đồn

	30 
	11297
	Hà Thanh Phong
	Quang Châu, Quảng trạch

	31 
	11298
	Trần Thị Út
	Võ Ninh, quảng Ninh

	32 
	11300
	Nguyễn Thanh Trọng
	Cao Quảng, Tuyên Hóa


